
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13D140217001 Nguyễn Thị Kim Chi DSN13A
2 13D140217002 Huỳnh Thị Mỹ Chung DSN13A
3 13D140217008 Trần Vĩnh Đạt DSN13A
4 13D140217003 Đinh Thị Dết DSN13A
5 13D140217004 Lê Thị Diễm DSN13A
6 13D140217007 Phạm Thế Duy DSN13A
7 13D140217009 Lê Thị Trà Giang DSN13A
8 13D140217012 Nguyễn Thị Hiền DSN13A
9 13D140217013 Nguyễn Thị Thu Hiền DSN13A
10 13D140217014 Đào Thị Mỹ Hoa DSN13A
11 13D140217016 Trương Quốc Hùng DSN13A
12 13D140217015 Lương Thị Thanh Huyền DSN13A
13 13D140217017 Nguyễn Thị Minh Khanh DSN13A
14 13D140217018 Cao Trung Kiệt DSN13A
15 13D140217020 Nguyễn Thị Ngọc Lệ DSN13A
16 13D140217021 Phan Thị Mỹ Linh DSN13A
17 13D140217022 Đỗ Thị Hồng Loan DSN13A
18 13D140217023 Phạm Thị Mỹ Màu DSN13A
19 13D140217024 Lê Hữu Minh DSN13A
20 13D140217025 Nguyễn Hoài Nam DSN13A
21 13D140217026 Hồ Thị Ngân DSN13A
22 13D140217028 Bùi Thị Mỹ Nhi DSN13A
23 13D140217030 Phanthavong Nivanh DSN13A
24 13D140217031 Nguyễn Thị Kiều Oanh DSN13A
25 13D140217032 Phan Thi Thiện Oanh DSN13A
26 13D140217033 Nguyễn Tấn Phát DSN13A
27 13D140217036 Nguyễn Văn Tây DSN13A
28 13D140217038 Hồ Quang Thắng DSN13A
29 13D140217039 Huỳnh Thị Kim Thi DSN13A
30 13D140217042 Chế Thị Thu Thủy DSN13A
31 13D140217043 Trần Ngọc Diệp Thủy DSN13A
32 13D140217044 Võ Thị Thanh Thủy DSN13A
33 13D140217041 Võ Thị Thanh Thuyên DSN13A
34 13D140217046 Đinh Bích Trâm DSN13A
35 13D140217047 Nguyễn Hoàng Bảo Trân DSN13A
36 13D140217045 Nguyễn Thị Kim Trang DSN13A
37 13D140217048 Hồ Thị Trinh DSN13A
38 13D140217049 Phạm Thị Thu Vân DSN13A
39 14D140217090 Phạm Duy Ân DSN14B
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40 14D140217056 Nguyễn Thị Thùy Dung DSN14B
41 14D140217059 Võ Duy Hà DSN14B
42 14D140217091 Huỳnh Thị Mai Lan DSN14B
43 14D140217097 Trần Thị Mỹ Lê DSN14B
44 14D140217115 Phạm Ngọc Lợi DSN14B
45 14D140217084 Võ Thị Cẩm Ly DSN14B
46 14D140217066 Lê Thị Trà Mi DSN14B
47 14D140217085 Đinh Thị Siêng DSN14B
48 14D140217074 Huỳnh Chí Thanh DSN14B
49 14D140217086 Hồ Thị Tiên DSN14B Học lại
50 14D140217087 Bùi Thị Ngọc Trâm DSN14B Học lại

Danh sách này có 50 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2015
PHÒNG ĐÀO TẠO


